
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MAI SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-GDĐT Mai Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

V/vthực hiện duy trì phổ cập  

giáo dục, xóa mù chữ và kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập  

giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 

 

 

 

 
 

Kính gửi:  

 

 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ huyện; 

- Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về việc 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội 

dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ 

(PCGD, XMC); Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; 

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của Ủy ban 

nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện duy trì phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2014-2020; 

Để duy trì, nâng cao chất lượng PCGD, XMC năm 2019, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn và các đơn vị 

trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực 

hiện duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn; kiểm tra và công nhận 

xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC xã, thị trấn năm 2019. 

- Ban Chỉ đạo PCGD, XMC xã, thị trấn: Chỉ đạo các đơn vị trường trên 

địa bàn điều tra thu thập thông tin về học sinh, dân số tại các bản, tiểu khu (thời 

gian thực hiện từ ngày 19/8/2019 đến 30/8/2019). Phân công đơn vị tổng hợp 

cho toàn xã; thành lập đoàntổchức tự kiểm tra, đánh giá; lập hồ sơ PCGD, XMC 

đề nghị UBND huyện công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2019, thời gian 

hoàn thànhtrước ngày 20/9/2019 (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện).
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Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp huyện kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGD, 

XMC năm 2019 trước ngày 30/9/2019. 

2.1. Hồ sơPCGD, XMC lưu tại xã, gồm: 

(1). Phiếu điều tra hộ gia đình; 

(2). Sổ theo dõi phổ cập (cấp MN, TH, THCS); 

(3). Danh sách học sinh hoàn thành chương trình các cấp học;Danh sách 

học viên được công nhận biết chữ (xã có lớp XMC đã được công nhận); 

(4). Biểu thống kê (độ tuổi, đội ngũ, cơ sở vật chất, biểu mù chữ); 

(5). Biên bản tự kiểm tra PCGD, XMC tại thời điểm tháng 9/2019. 

2.2. Hồ sơ đề nghị huyện công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC, gồm: 

(1). Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD, XMC năm 2019. 

(2).Biểu thống kê về học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, xóa mù chữ. 

(3). Biên bản tự kiểm tra PCGD, XMC tại thời điểm tháng 9/2019. 

(4). Tờ trình đề nghị UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC 

năm 2019. 

Hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận lập thành 02 bộ (chung cho cả 3 

cấp học MN; TH; THCS và XMC) gửi về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện (qua 

Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi số liệu đã được duyệt) hoàn thành trước 

30/9/2019. 

* Lưu ý: Các xã: Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Mường Bon, Cò 

Nòi, Chiềng Sung phải đảm bảo các tiêu chí về giáo dục và đào tạo tại Hướng 

dẫn số 996/HD-SGDĐT ngày 08/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục 

giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xây dạng nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 

2019-2020. 

- Xóa mù chữ:Tiêu chuẩn, mức độ đạt chuẩn xóa mù chữ (Chương 3, Nghị 

định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ); đối với xã đã và đang 

xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các tiêu chí về giáo dục và đào 

tạo theo quy định. 

3. Các trường học 

3.1. Thực hiện công tác điều tra 

- Rà soát lại số trẻ sinh năm 2018; điều tra trẻ sinh năm 2019 (từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 30/8/2019) cập nhật vào hệ thống. 

- Điều tra dân số biến động trên địa bàn thuộc các đối tượng: Tách hộ, sáp 

nhập hộ, chuyển đi, chuyển đến, chết, khuyết tật (trẻ khuyết tật phải có Giấy 

chứng nhận của Bệnh viện đa khoa cấp huyện, có ghi rõ dạng khuyết tật). 

- Điều tra đối tượng mù chữ độ tuổi từ 15 đến 60 tại các bản, tiểu khu 

(theo phiếu điều tra hộ gia đình). 
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* Lưu ý:Mỗi nhóm điều tra phải có giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, 

số liệu điều tra phải đảm bảo tính thống nhất giữa các cấp học. 

3.2. Nhập dữ liệu năm học 2019-2020 

Do các đơn vị sáp nhập trường, nên hệ thống có thay đổi về mã trường, 

tên trường (khi hệ thống mở Phòng GD&ĐT sẽ gửi tên trường và mã trường cho 

các đơn vị sau). 

a) Trước khi nhập dữ liệu: Sao lưu dữ liệu năm học 2018-2019 để tránh 

mất dữ liệu của năm cũ. 

b) Tiến hành nhập dữ liệu 

- Tải File mẫu năm 2019 về máy. 

- Copy dữ liệu từ File sao lưu và chỉnh sửa cho đúng với thông tin điều tra. 

- Thay đổi tên trường, mã trường theo tên mới, cập nhật đầy các thông tin 

của đối tượng điều tra. Riêng đối tượng khuyết tật (nếu đối tượng đó đi học) thì 

ghi tích (x) vào dạng khuyết tật cọc 34 đến cọc 40 và cọc 41 đối tượng khuyết 

tật có khả năng học tập.  

- Biểu đội ngũ giáo viên Mầm non: Căn cứ Thông tư 06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015; Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

22/01/2008; biểu đội ngũ giáo viên tiểu học, giáo viên THCS: Căn cứ Thông tư 

16/2017/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 12/7/2017. 

- Biểu cơ sở vật chất (MN, TH, THCS); 

- Biểu tài chính mầm non (theo ngân sách đã được phê duyệt). 

* Lưu ý:Đối với Mầm non sau khi đã đưa File dữ liệu lên hệ thống thì vào 

Tiện ích, chọn Danh sách học sinh mầm non để điều chỉnh thông tin học tập của 

học sinh. 

- Học sinh học trái tuyến (học sinh xã khác đến học tại trường) của các 

bậc học (MN, TH, THCS) thì vào Tiện ích, chọn học sinh trái tuyến, nhập trực 

tiếp học sinh trái tuyến vào danh sách (bắt buộc). 

- Các xã cập nhật, thống kê học sinh tốt nghiệp THCS ra học tại các 

trường THPT. 

- Thời điểm tính đầu vào các cấp học: 

+ Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi: Số liệu huy động trẻ 5 tuổi đến 

trường tại thời điểm tháng 9 năm 2019; số liệu trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương 

trình GDMN tại thời điểm 30/5/2019. 

+ Phổ cập giáo dục Tiểu học:Số liệu trẻ 6 tuổi vào lớp 1 lấy tại thời điểm 

tháng 9 năm 2019; số liệu trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học tại thời 

điểm 30/5/2019. 

+ Phổ cập Trung học cơ sở:Số liệu trẻ em 11 tuổi vào lớp 6 lấy tại thời 

điểm tháng 9 năm 2019; số liệu thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 

tuổi, tốt nghiệp Trung học cơ sở tại thời điểm 30/5/2019.  
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4. Thời gian kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2019 

- Thành phần đoàn kiểm tra: Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện. 

- Đối tượng kiểm tra: Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn. 

- Nội dung kiểm tra: hồ sơ PCGD, XMC được lưu tại xã; hồ sơđề nghị 

huyện công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2019. 

- Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Lịch kiểm tra: 

Ngày Buổi sáng Buổi chiều 

23/9/2019 

Xã Mường Chanh Xã Chiềng Mai 

Xã Chiềng Chung Xã Chiềng Kheo 

Xã Chiềng Dong Xã Chiềng Ve 

24/9/2019 

Xã Nà Ớt Xã Chiềng Nơi 

Xã Phiêng Pằn Xã Phiêng Cằm 

Xã Chiềng Lương Xã Cò Nòi 

25/9/2019 

Xã Chiềng Mung Xã Mường Bằng 

Xã Chiềng Ban Xã Tà Hộc 

Xã Mường Bon Xã Nà Bó 

26/9/2019 
Xã Chiềng Chăn Xã Hát Lót 

Xã Chiềng Sung Thị trấn Hát Lót 

27/9-05/10/2019 Phòng GD và ĐT tham mưu hồ sơ, báo cáo Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, QC (81b). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 
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